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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của
Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện
 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTP

 ngày   tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)



Thực hiện Nghị quyết số 31/2012/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Để triển khai các nghị quyết trên, Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp với những nội dung sau: 
I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31/2012/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác tư pháp trong năm 2013; các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước nước 2013, về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự để các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác này bảo đảm được vai trò tham mưu tích cực, hiệu quả cho  các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành theo pháp luật đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
- Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và tạo đồng thuận xã hội.
2. Yêu cầu
- Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày   07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
- Các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra phải thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp trong năm 2013.
- Bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ đề ra.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ:

1.1. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật
a) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, giúp Chính phủ xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

b) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo cơ sở pháp lý vững chắc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế; khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật ban hành văn bản QPPL (hợp nhất), trình Chính phủ trong năm 2013 để trình Quốc hội xem xét quyết định; nghiên cứu xây dựng các dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Luật Hộ tịch.

b) Tiếp tục đổi mới quy trình, thủ tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng xây dưng các dự án Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Bộ Tư pháp và thẩm tra của Văn phòng Chính phủ đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các thông tư so các Bộ, cơ quan ban hành.

c) Triển khai đồng bộ cơ chế theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; ban hành kịp thời, bảo đảm chất lượng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh thuộc thẩm quyền, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, không để nợ đọng văn bản.
d) Đề cao trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trước Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, Chương trình công tác của Chính phủ. 

đ) Củng cố kiện toàn và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan trong việc soạn thảo, trình văn bản; phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về xây dựng pháp luật.

e) Chấn chỉnh lại công tác lập, xây dựng và thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Chương trình công tác của Chính phủ, kiên quyết không đưa vào chương trình những dự án, dự thảo văn bản không đáp ứng đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu theo quy định của pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện Chương trình.

g) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan của Quốc hội ngay từ đầu và trong suốt quá trình nghiên cứu, soạn thảo, thông qua các Luật, Pháp lệnh.

h) Phối hợp với các Bộ, ngành ban hành Thông tư liên tịch về xử lý tài sản bảo đảm; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về bán, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để giúp ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ nhanh chóng, thuận tiện.
1.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

a) Triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bám sát hơn nhu cầu xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và lộ trình triển khai các luật, nghị định mới ban hành; thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Hòa giải cơ sở; Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư và trong xã hội.
c) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; chú trọng nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
1.3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
a) Hoàn thành dứt điểm việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định tại 25 Nghị quyết của Chính phủ, đưa kết quả cải cách thủ tục hành chính vào đời sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

b) Tập trung nguồn lực xây dựng Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân và cơ sở dữ liệu về dân cư; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.
1.4. Công tác bổ trợ tư pháp

a) Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020.
b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, nhất là việc bán đấu giá tài sản công, quyền sử dụng đất, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu cho ngân sách nhà nước
c) Triển khai thực hiện tốt Luật Giám định tư pháp, tiếp tục tháo gỡ một số điểm nghẽn liên quan đến giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng.

1.5. Công tác Thi hành án dân sự (THADS)

- Triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác THADS theo Nghị quyết số 37/2012/QH12 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự năm 2013, trong đó tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án dân sự trong năm 2013.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự để bảo vệ quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng và giúp tổ chức tín dụng thu hồi tài sản sớm nhất.
- Đẩy nhanh tiến độ và thi hành dứt điểm các vụ án dân sự có liên quan đến hoạt động ngân hàng để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộngt ín dụng cho nền kinh tế.
1.6. Công tác pháp luật quốc tế; hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật
a) Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và Nhà đầu tư nước ngoài và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và Nhà đầu tư nước ngoài; triển khai có hiệu quả Đề án tiếp cận, gia nhập các thiết chế đa phương giải quyết tranh chấp quốc tế.

b) Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên của Hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế sau khi Việt Nam chính thức là thành viên của Hội nghị; tích cực tham gia đàm phán, xây dựng mới các công cụ pháp lý quốc tế  trong khuôn khổ Hội nghị.

1.7. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm
Rà soát chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng chế độ quy định; Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước, các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.
2. Giải pháp
2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, chương trình công tác của Ngành, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 theo Nghị quyết số 31/2012/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 

2.2. Tăng cường công tác phối hợp với bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ Trung ương đến địa phương.
2.3. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, pháp chế, THADS. Tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.
2.4. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). 

2.5. Tạo bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy; hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo trực tiếp, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

2.6. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhất là tổ chức bộ máy Tổ chức pháp chế của các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã và công chức tư pháp ở những lĩnh vực mới quản lý của Ngành; nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu về kết quả công tác của cơ quan, đơn vị. 

2.7. Phát động phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, cá nhân. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Chương trình hành động này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các tổ chức pháp chế Bộ, ngành, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình này của đơn vị, tổ chức, địa phương, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt trước ngày 15/02/2013, làm cơ sở để triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức, địa phương mình trong lĩnh vực tư pháp.  

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và 01 năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp (gửi qua Văn phòng Bộ Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp tình hình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ.   

2. Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cục Công nghệ thông tin tổ chức các hình thức thông tin, phổ biến nội dung và quá trình thực hiện Chương trình hành động này.

3. Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình này, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Chương trình được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ; tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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